
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 1

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐCMUÔN LOÀI

Thời gian:3 Tuần (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024)

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát con cào
cào
-Trò chơi vận
động: Mèo đuổi
chuột

- Thí nghiệm: Đổi màu
khi pha trộn màu sắc
-TCVĐ: Ong chuyển
mật

-Quan sát con vịt, con chó
- Trò chơi vận động: lùa
vịt

- Thí nghiệm trứng
chìm - trứng nổi
- Trò chơi vận
động : Kéo co

- Trò chuyện về con
mèo
- Trò chơi vận
động: Lùa vịt.

TUẦN 2

-Đi dạ, quan sát
hoa mười giờ
-Trò chơi dân
gian : Lộn cầu
vồng

- Thí nghiệm : Sự kỳ
diệu của giấy ăn
- Trò chơi vận động:
Tạo dáng

- Ôn câu đố về các con
vật sống trong rừng
- Trò chơi vận động:
“Chuyền trứng”-

- Thí nghiệm: Sự
tan chảy
- Trò chơi vận
động : Ai nhanh
hơn

- Quan sát thời tiết
trong ngày
- Trò chơi vận
động: Về đúng nhà

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

-Thí nghiệm: Cầu
Vồng
-TCVĐ: Nhà sắp xếp
tài ba

-Quan sát con sò
- Trò chơi vận động : Tìm
bạn thân

-Thí nghiệm : Sự
hòa tan của nước

-Trò chơi dân
gian :: Bịt mắt bắt
dê.

-Ôn các câu đố về
các con vật sống
dưới nước
- Trò chơi vận
động : Tạo dáng



HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ
KHOA HỌC

- Động vật nuôi
trong gia đình

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Chạy và vượt qua
chướng ngại vật.

LÀM QUEN CHỮ CÁI
GIÁO DỤC ÂM NHẠC

-LQCC: Làm quen chữ
“i,t,c”
-GDAN:Dạy vận động: “ Vì
sao mèo rữa mặt”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Số lượng 8

LÀM QUEN VĂN
HỌC
-Thơ: “ Mèo đi câu
cá”.
TẠO HÌNH
-Tạo hình: Vẽ con gà
trống.

TUẦN 2
-Động vật sống trong
rừng.

-Bật xa 45- 50 cm, lăn
bóng 2 tay và di chuyển
theo bóng

-LQCC: Trò chơi chữ cái:
I,t,c
-Dạy hát “Chú khỉ con”.

- Thêm bớt trong
phạm vi 8

-Chuyện : “ Có một
bầy hươu”.
-Cắt dán động vật
sống trong rừng.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH
.

-Ném trúng đích nằm
ngang

- LQCC:Tập tô chữ cái “ i,
t, c”.
-Dạy hát : “ Chú ếch con”

-So sánh chiều dài
của 3 đối tượng

- Thơ: Nàng tiên ốc .
- Xé dán đàn cá.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY
DỰNG:
- Xây dựng “Xây
trang trại chăn nuôi”.
Lắp ráp chuồng nuôi
gia súc, gia cầm.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán thức ăn
cho vật nuôi trong gia
đình.

*GÓC HỌC TẬP:
- Điền chữ còn thiếu vào từ.
Viết số tương ứng vào
nhóm con vật, nối tương
ứng các nhóm con vật. Xem
tranh ảnh, sách.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, tô màu, nặn
con vật. Làm con vật
từ nguyên vật liệu
phế phẩm. Múa hát
các bài trong chủ đề.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
gieo hạt, chơi với
nước.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình, Bác
sĩ thú y.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây vườn bách
thú.Cháu biết xây công
viên vườn bách thú.

*GÓC HỌC TẬP:
- Làm bài tập toán, bài tập
chữ cái trên môi trường
hoạt động.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ động vật sống
trong rừng bé thích.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Chăm sóc góc thiên
nhiên của lớp, chơi
với cát, nước. Làm
thí nghiệm chìm nổi.



TUẦN 3

NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, tô màu, nặn 1 số
loại cá, làm các con vật
từ phế liệu.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chơi lô tô động vật, nối và
xếp chấm tròn tương ứng
với các con vật, nối đúng
chữ cái tương ứng, làm bài
tập trí tuệ. Xem tranh ảnh,
sách truyện và kể chuyện về
động vật, động vật sống
dưới nước và nêu nhận xét
về tranh truyện đả biết.

*GÓC XÂY
DỰNG:
- Xây ao, bể nuôi cá,
hải sản.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
gieo hạt, quan sát sự
nảy mầm.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN
1

- Rèn kỹ năng: xếp
khăn.
- Nêu gương cuối
ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

-Bé làm quen và tập đồ
chữ cái i
- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Con vật sống trên cạn, có
con vật sống dưới nước, có
con vật sống cả trên cạn và
dưới nước. ( Trang 5 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Rèn kỹ năng : Sắp
xếp giày dép.
- Nêu gương cuối
ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

- Bé làm quen và tập đồ
chữ cái t
- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Một số con vật tự làm nhà,
Một số con vật không tự
làm nhà, chúng sống trong
rừng, trên cây hoặc nhà do
con người làm cho chúng.
(Trang 9 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

- Bé làm quen và tập đồ
chữ cái c

- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Một số con vật ăn cả thịt và
các thức ăn khác ( Trang 8 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ CHUNG THÙY LINH



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 2
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐCMUÔN LOÀI

Thời gian:3 Tuần (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024)

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát con cào
cào
-Trò chơi vận
động: Mèo đuổi
chuột

- Thí nghiệm: Đổi màu
khi pha trộn màu sắc
-TCVĐ: Ong chuyển
mật

-Quan sát con vịt, con
chó
- Trò chơi vận động:
lùa vịt

- Thí nghiệm trứng
chìm - trứng nổi
- Trò chơi vận
động : Kéo co

- Trò chuyện về con
mèo
- Trò chơi vận động:
Lùa vịt.

TUẦN 2

-Đi dạ, quan sát
hoa mười giờ
-Trò chơi dân
gian : Lộn cầu
vồng

- Thí nghiệm : Sự kỳ
diệu của giấy ăn
- Trò chơi vận động:
Tạo dáng

- Ôn câu đố về các con
vật sống trong rừng
- Trò chơi vận động:
“Chuyền trứng”-

- Thí nghiệm: Sự
tan chảy
- Trò chơi vận
động : Ai nhanh
hơn

- Quan sát thời tiết
trong ngày
- Trò chơi vận động:
Về đúng nhà

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

-Thí nghiệm: Cầu
Vồng
-TCVĐ: Nhà sắp xếp
tài ba

-Quan sát con sò
- Trò chơi vận động :
Tìm bạn thân

-Thí nghiệm : Sự
hòa tan của nước

-Trò chơi dân
gian :: Bịt mắt bắt
dê.

-Ôn các câu đố về các
con vật sống dưới nước
- Trò chơi vận động :
Tạo dáng

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ
KHOA HỌC

- Động vật nuôi
trong gia đình

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

-LQCC: Làm quen chữ
“i,t,c”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Số lượng 8

LÀM QUEN VĂN
HỌC
-Thơ: “ Mèo đi câu
cá”.
TẠO HÌNH
-Tạo hình: Vẽ con

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Chạy và vượt qua
chướng ngại vật.



-GDAN:Dạy vận động:
“ Vì sao mèo rữa mặt”

gà trống.

TUẦN 2
-Động vật sống trong
rừng.

-LQCC: Trò chơi chữ
cái: I,t,c
-Dạy hát “Chú khỉ con”.

- Thêm bớt trong phạm
vi 8

-Chuyện : “ Có một
bầy hươu”.
-Cắt dán động vật
sống trong rừng.

-Bật xa 45- 50 cm, lăn
bóng 2 tay và di chuyển
theo bóng

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH
.

- LQCC:Tập tô chữ cái
“ i, t, c”.
-Dạy hát : “ Chú ếch
con”

-So sánh chiều dài của 3
đối tượng

- Thơ: Nàng tiên ốc .
- Xé dán đàn cá.

-Ném trúng đích nằm
ngang

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY
DỰNG:
- Xây dựng “Xây
trang trại chăn nuôi”.
Lắp ráp chuồng nuôi
gia súc, gia cầm.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán thức ăn
cho vật nuôi trong gia
đình.

*GÓC HỌC TẬP:
- Điền chữ còn thiếu vào
từ. Viết số tương ứng
vào nhóm con vật, nối
tương ứng các nhóm con
vật. Xem tranh ảnh,
sách.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, tô màu, nặn
con vật. Làm con vật
từ nguyên vật liệu
phế phẩm. Múa hát
các bài trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
gieo hạt, chơi với nước.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình, Bác
sĩ thú y.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây vườn bách
thú.Cháu biết xây công
viên vườn bách thú.

*GÓC HỌC TẬP:
- Làm bài tập toán, bài
tập chữ cái trên môi
trường hoạt động.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ động vật sống
trong rừng bé thích.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc góc thiên
nhiên của lớp, chơi với
cát, nước. Làm thí
nghiệm chìm nổi.

TUẦN 3

NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, tô màu, nặn 1 số
loại cá, làm các con vật
từ phế liệu.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chơi lô tô động vật, nối
và xếp chấm tròn tương
ứng với các con vật, nối
đúng chữ cái tương ứng,
làm bài tập trí tuệ. Xem
tranh ảnh, sách truyện và
kể chuyện về động vật,
động vật sống dưới nước
và nêu nhận xét về tranh
truyện đả biết.

*GÓC XÂY
DỰNG:
- Xây ao, bể nuôi cá,
hải sản.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
gieo hạt, quan sát sự nảy
mầm.



HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN
1

- Rèn kỹ năng: xếp
khăn.
- Nêu gương cuối
ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

-Bé làm quen và tập đồ
chữ cái i
- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Con vật sống trên cạn,
có con vật sống dưới
nước, có con vật sống cả
trên cạn và dưới nước.
( Trang 5 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Rèn kỹ năng : Sắp
xếp giày dép.
- Nêu gương cuối
ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

- Bé làm quen và tập đồ
chữ cái t
- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Một số con vật tự làm
nhà, Một số con vật
không tự làm nhà, chúng
sống trong rừng, trên cây
hoặc nhà do con người
làm cho chúng. (Trang
9 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

- Bé làm quen và tập đồ
chữ cái c

- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Một số con vật ăn cả thịt
và các thức ăn khác
( Trang 8 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ VŨ THÚY NGA



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 3
CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐCMUÔN LOÀI

Thời gian:3 Tuần (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024)

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát con cào
cào
-Trò chơi vận
động: Mèo đuổi
chuột

- Thí nghiệm: Đổi màu
khi pha trộn màu sắc
-TCVĐ: Ong chuyển
mật

-Quan sát con vịt, con
chó
- Trò chơi vận động:
lùa vịt

- Thí nghiệm trứng
chìm - trứng nổi
- Trò chơi vận
động : Kéo co

- Trò chuyện về con
mèo
- Trò chơi vận động:
Lùa vịt.

TUẦN 2

-Đi dạ, quan sát
hoa mười giờ
-Trò chơi dân
gian : Lộn cầu
vồng

- Thí nghiệm : Sự kỳ
diệu của giấy ăn
- Trò chơi vận động:
Tạo dáng

- Ôn câu đố về các con
vật sống trong rừng
- Trò chơi vận động:
“Chuyền trứng”-

- Thí nghiệm: Sự
tan chảy
- Trò chơi vận
động : Ai nhanh
hơn

- Quan sát thời tiết
trong ngày
- Trò chơi vận động:
Về đúng nhà

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

-Thí nghiệm: Cầu
Vồng
-TCVĐ: Nhà sắp xếp
tài ba

-Quan sát con sò
- Trò chơi vận động :
Tìm bạn thân

-Thí nghiệm : Sự
hòa tan của nước

-Trò chơi dân
gian :: Bịt mắt bắt
dê.

-Ôn các câu đố về các
con vật sống dưới nước
- Trò chơi vận động :
Tạo dáng

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ
KHOA HỌC

- Động vật nuôi
trong gia đình

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Số lượng 8

LÀM QUEN VĂN
HỌC
-Thơ: “ Mèo đi câu cá”.
TẠO HÌNH
-Tạo hình: Vẽ con gà
trống.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Chạy và vượt qua
chướng ngại vật.

LÀM QUEN CHỮ CÁI
GIÁO DỤC ÂM NHẠC
-LQCC: Làm quen chữ
“i,t,c”
-GDAN:Dạy vận động:
“ Vì sao mèo rữa mặt”



TUẦN 2
-Động vật sống trong
rừng.

- Thêm bớt trong phạm
vi 8

-Chuyện : “ Có một bầy
hươu”.
-Cắt dán động vật sống
trong rừng.

-Bật xa 45- 50 cm,
lăn bóng 2 tay và di
chuyển theo bóng

-LQCC: Trò chơi chữ
cái: I,t,c
-Dạy hát “Chú khỉ con”.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH
.

-So sánh độ dài của 3
đối tượng.

- Thơ: Nàng tiên ốc .
- Xé dán đàn cá.

-Ném trúng đích
nằm ngang.

- LQCC:Tập tô chữ cái
“ i, t, c”.
-Dạy hát : “ Chú ếch
con”

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY
DỰNG:
- Xây dựng “Xây
trang trại chăn nuôi”.
Lắp ráp chuồng nuôi
gia súc, gia cầm.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán thức ăn
cho vật nuôi trong gia
đình.

*GÓC HỌC TẬP:
- Điền chữ còn thiếu vào
từ. Viết số tương ứng
vào nhóm con vật, nối
tương ứng các nhóm con
vật. Xem tranh ảnh,
sách.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, tô màu, nặn
con vật. Làm con vật
từ nguyên vật liệu
phế phẩm. Múa hát
các bài trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
gieo hạt, chơi với nước.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình, Bác
sĩ thú y.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây vườn bách
thú.Cháu biết xây công
viên vườn bách thú.

*GÓC HỌC TẬP:
- Làm bài tập toán, bài
tập chữ cái trên môi
trường hoạt động.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ động vật sống
trong rừng bé thích.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc góc thiên
nhiên của lớp, chơi với
cát, nước. Làm thí
nghiệm chìm nổi.

TUẦN 3

NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, tô màu, nặn 1 số
loại cá, làm các con vật
từ phế liệu.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chơi lô tô động vật, nối
và xếp chấm tròn tương
ứng với các con vật, nối
đúng chữ cái tương ứng,
làm bài tập trí tuệ. Xem
tranh ảnh, sách truyện và
kể chuyện về động vật,

*GÓC XÂY
DỰNG:
- Xây ao, bể nuôi cá,
hải sản.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
gieo hạt, quan sát sự nảy
mầm.



động vật sống dưới nước
và nêu nhận xét về tranh
truyện đả biết.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN
1

- Rèn kỹ năng: xếp
khăn.
- Nêu gương cuối
ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

-Bé làm quen và tập đồ
chữ cái i
- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Con vật sống trên cạn,
có con vật sống dưới
nước, có con vật sống cả
trên cạn và dưới nước.
( Trang 5 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Rèn kỹ năng : Sắp
xếp giày dép.
- Nêu gương cuối
ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

- Bé làm quen và tập đồ
chữ cái t
- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Một số con vật tự làm
nhà, Một số con vật
không tự làm nhà, chúng
sống trong rừng, trên cây
hoặc nhà do con người
làm cho chúng. (Trang
9 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

- Bé làm quen và tập đồ
chữ cái c

- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Một số con vật ăn cả thịt
và các thức ăn khác
( Trang 8 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ LÊ THỊ THU THẢO



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 4

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐCMUÔN LOÀI

Thời gian:3 Tuần (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 05/01/2024)

TÊN

HOẠT

ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát con cào
cào
-Trò chơi vận
động: Mèo đuổi
chuột

- Thí nghiệm: Đổi màu
khi pha trộn màu sắc
-TCVĐ: Ong chuyển
mật

-Quan sát con vịt, con
chó
- Trò chơi vận động:
lùa vịt

- Thí nghiệm trứng
chìm - trứng nổi
- Trò chơi vận
động : Kéo co

- Trò chuyện về con
mèo
- Trò chơi vận động:
Lùa vịt.

TUẦN 2

-Đi dạ, quan sát
hoa mười giờ
-Trò chơi dân
gian : Lộn cầu
vồng

- Thí nghiệm : Sự kỳ
diệu của giấy ăn
- Trò chơi vận động:
Tạo dáng

- Ôn câu đố về các con
vật sống trong rừng
- Trò chơi vận động:
“Chuyền trứng”-

- Thí nghiệm: Sự
tan chảy
- Trò chơi vận
động : Ai nhanh
hơn

- Quan sát thời tiết
trong ngày
- Trò chơi vận động:
Về đúng nhà

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

-Thí nghiệm: Cầu
Vồng
-TCVĐ: Nhà sắp xếp
tài ba

-Quan sát con sò
- Trò chơi vận động :
Tìm bạn thân

-Thí nghiệm : Sự
hòa tan của nước

-Trò chơi dân
gian :: Bịt mắt bắt
dê.

-Ôn các câu đố về các
con vật sống dưới nước
- Trò chơi vận động :
Tạo dáng

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ
KHOA HỌC

- Động vật nuôi
trong gia đình

LÀM QUEN VĂN
HỌC
-Thơ: “ Mèo đi câu cá”.
TẠO HÌNH
-Tạo hình: Vẽ con gà
trống.

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

-Chạy và vượt qua
chướng ngại vật.

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

-LQCC: Làm quen
chữ “i,t,c”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Số lượng 8



-GDAN:Dạy vận
động: “ Vì sao mèo
rữa mặt”

TUẦN 2
-Động vật sống trong
rừng.

-Chuyện : “ Có một bầy
hươu”.
-Cắt dán động vật sống
trong rừng.

-Bật xa 45- 50 cm, lăn
bóng 2 tay và di chuyển
theo bóng

-LQCC: Trò chơi
chữ cái: I,t,c
-Dạy hát “Chú khỉ
con”.

- Thêm bớt trong phạm
vi 8

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH
.

- Thơ: Nàng tiên ốc .
- Xé dán đàn cá.

- LQCC:Tập tô chữ cái
“ i, t, c”.
-Dạy hát : “ Chú ếch
con”

-Tách gộp trong
phạm vi 8.

-Tách gộp trong phạm vi
8.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY
DỰNG:
- Xây dựng “Xây
trang trại chăn nuôi”.
Lắp ráp chuồng nuôi
gia súc, gia cầm.

*GÓC PHÂN VAI:
- Cửa hàng bán thức ăn
cho vật nuôi trong gia
đình.

*GÓC HỌC TẬP:
- Điền chữ còn thiếu vào
từ. Viết số tương ứng
vào nhóm con vật, nối
tương ứng các nhóm con
vật. Xem tranh ảnh,
sách.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, tô màu, nặn
con vật. Làm con vật
từ nguyên vật liệu
phế phẩm. Múa hát
các bài trong chủ đề.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
gieo hạt, chơi với nước.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình, Bác
sĩ thú y.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây vườn bách
thú.Cháu biết xây công
viên vườn bách thú.

*GÓC HỌC TẬP:
- Làm bài tập toán, bài
tập chữ cái trên môi
trường hoạt động.

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ động vật sống
trong rừng bé thích.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc góc thiên
nhiên của lớp, chơi với
cát, nước. Làm thí
nghiệm chìm nổi.

TUẦN 3

NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

*GÓC NGHỆ
THUẬT:
- Vẽ, tô màu, nặn 1 số
loại cá, làm các con vật
từ phế liệu.

*GÓC HỌC TẬP:
-Chơi lô tô động vật, nối
và xếp chấm tròn tương
ứng với các con vật, nối
đúng chữ cái tương ứng,
làm bài tập trí tuệ. Xem
tranh ảnh, sách truyện và
kể chuyện về động vật,

*GÓC XÂY
DỰNG:
- Xây ao, bể nuôi cá,
hải sản.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
gieo hạt, quan sát sự nảy
mầm.



động vật sống dưới nước
và nêu nhận xét về tranh
truyện đả biết.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN
1

- Rèn kỹ năng: xếp
khăn.
- Nêu gương cuối
ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

-Bé làm quen và tập đồ
chữ cái i
- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Con vật sống trên cạn,
có con vật sống dưới
nước, có con vật sống cả
trên cạn và dưới nước.
( Trang 5 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Rèn kỹ năng : Sắp
xếp giày dép.
- Nêu gương cuối
ngày.

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

- Bé làm quen và tập đồ
chữ cái t
- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Một số con vật tự làm
nhà, Một số con vật
không tự làm nhà, chúng
sống trong rừng, trên cây
hoặc nhà do con người
làm cho chúng. (Trang
9 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
NGHỈ TẾT
DƯƠNG LỊCH

HỌC ĐỌC, HỌC
VIẾT

- Bé làm quen và tập đồ
chữ cái c

- Nêu gương cuối ngày.

- Bé khám phá khoa học:
Một số con vật ăn cả thịt
và các thức ăn khác
( Trang 8 )
- Nêu gương cuối ngày.

-Tạo hình ngoài tiết
học theo chủ đề..
- Nêu gương cuối
ngày.

- Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ PHAN THỊ KIM NGÂN
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